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 TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH THÁI NGUYÊN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           03/2020/HNGĐ-PT. 

Ngày: 14 -02-2020 

V/v Ly hô ; tra h chấp về  uôi  

   Con.  

                                                    NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  à Lê Thị Hồ g Phươ g.  

 Các Thẩm phán:                           à Dươ g Thị Liê  

                                                               Ô g Nguyễ  Tất Thắ g                                                              

 - Thư ký phiên tòa:  à Trầ  Thị Thanh Thúy - Thư ký Tòa     hâ  dâ  tỉ h 

Thái Nguyên 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên: Bà Lê Ngọc Kim 

Loan - Kiểm   t viê  tham gia phiê  tòa. 

 Ngày 14 tháng 02  ăm 2020 Tòa     hâ  dâ  tỉ h Th i Nguyê  xét xử phúc 

thẩm cô g khai vụ    thụ lý    33/2019/TLPT-HNGĐ  gày 18 tháng 12  ăm 2019 

về Ly hôn, tra h chấp về  uôi co . 

 Do b      hô   hâ  gia đì h  ơ thẩm    84/2019/HNGĐ-ST ngày 08 tháng 

11  ăm 2019 của Tòa     hâ  dâ  huyệ  Đ, tỉ h Th i Nguyê  bị kh  g c o. 

Theo quyết đị h đưa vụ    ra xét xử phúc thẩm     04/2020/QĐXX-PT ngày 

03 tháng 01  ăm 2020 giữa c c đươ g  ự  

1 Nguyê  đơ   A h A,  i h  ăm 1981 (Có mặt) 

Địa chỉ  Tổ dâ  ph  X, thị trấ  Y, huyệ  Đ, tỉ h Th i Nguyê . 

2.  ị đơ   Chị  ,  i h  ăm 1983 (Có đơ  xi  xét xử vắ g mặt) 

Địa chỉ  Tổ dâ  ph  X, thị trấ  Y, huyệ  Đ, tỉ h Th i Nguyê . 

3. Người kháng cáo: Anh A là nguyên đơ .  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Tro g đơ  xi  ly hô  và tại c c b   khai  guyê  đơ  a h A trình bày: Tôi và 

chị   kết hô  th  g 5/2015, có đă g ký kết hô  tại Ủy ba   hâ  dâ  thị trấ  Y, 

huyệ  Đ, tỉ h Th i Nguyê , trước khi kết hô  chú g tôi có được tìm hiểu và tự 

 guyệ  kết hô . Sau khi kết hô  tôi và chị   đi Đà Nẵ g ở 03 th  g rồi về tổ dâ  

ph  X, thị trấ  Y, huyệ  Đ, tỉ h Th i Nguyê   i h    g. Qu  trì h chu g    g vợ 

chồ g tôi chu g    g hạ h phúc đế  giữa  ăm 2016 thì ph t  i h mâu thuẫ , 

nguyê   hâ  mâu thuẫ  do chị   ma g theo co  bỏ về  hà  goại  i h    g,  hiều 

lầ  tôi có đế  đó  chị   về  hư g chị   khô g về, vợ chồ g cũ g    g ly thâ  từ 

giữa  ăm 2016 cho đế   ay, từ khi ly thâ  tôi có gặp chị   để hòa gi i mâu thuẫ  
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 hư g vợ chồ g khô g thể hòa gi i. Nay tôi x c đị h mâu thuẫ  vợ chồ g đã trầm 

trọ g, tì h c m vợ chồ g khô g cò   ê  xi  được ly hô  với chị  .  

Về co  chu g  Tôi và chị   có 01 con chung cháu Q, sinh ngày 11/3/2016, 

hiệ   ay co  chu g đa g ở với chị   từ khi vợ chồ g    g ly thâ . Khi ly hô  tôi 

có  guyệ  vọ g được  uôi co  chu g và khô g yêu cầu chị   cấp dưỡ g  uôi co  

chu g vì hiệ   ay tôi đa g làm Trưở g phò g ki h doa h của Cô g ty TNHH AĐ 

Thái Nguyê , vă  phò g tại xã  T, huyệ  Đ, tỉ h Th i Nguyê , thu  hập hà g 

th  g kho  g 16.733.750đ,  goài ra tôi cò  ki h doa h qu   cà phê tại  hà. Về 

chỗ ở hiệ   ay tôi có 01 thửa đất và 01 că   hà xây trê  đất tại Tổ dâ  ph  X, thị 

trấ  Y, huyệ  Đ. 

Về tài      Tôi và chị   khô g có tài     chu g, khô g có tài     cho vay và 

khô g vay  ợ ai. 

Tại c c b   khai bị đơ  chị   trình bày: Tôi và anh A kết hô   ăm 2015, có 

đă g ký kết hô  tại Ủy ba   hâ  dâ  thị trấ  Y, huyệ  Đ, tỉ h Th i Nguyê . Trước 

khi kết hô  chú g tôi có được tìm hiểu và tự  guyệ  kết hô . Sau khi kết hô  tôi 

và a h A đi Đà Nẵ g ở kho  g 03 th  g, tro g thời gia   ày a h A đi làm và có 

qua  hệ bất chí h với  hiều  gười phụ  ữ kh c, tôi ph t hiệ  ra có khuyê  b o thì 

anh A chửi bới, đ  h đập tôi. Khi tôi ma g thai được kho  g 8 th  g thì a h A 

đ  h tôi. Vợ chồ g ở Đà Nẵ g được kho  g 03 th  g thì tôi về tổ dâ  ph  X, thị 

trấ  Y ở để  i h co , a h A vẫ  ở ĐN làm việc. Khi tôi mới  i h co , co  hay  m 

đau ph i đi bệ h việ  thì a h A và gia đì h anh A khô g qua  tâm, chăm  óc con 

tôi, tôi có gọi a h A về để cù g chăm  óc co  thì anh A khô g về mà cò  mắ g 

chửi tôi,  gười  hà a h A có  hữ g lời lẽ xúc phạm tôi và gia đì h tôi. Khi tôi và 

co  từ bệ h việ  về thì gia đì h a h A gỡ hết   h cưới xu  g và khóa hết đồ dù g 

của co  tôi tro g tủ khô g cho tôi  ử dụ g, a h A khi đó vẫ  đi làm, anh A và gia 

đì h a h A ít qua  tâm, chăm  óc tôi và co . Do đó đế  th  g 7/2016 tôi ph i 

ma g theo co  về  hà b  mẹ tôi ở để bà  goại phụ chăm co  khi đó đa g  m. Tôi 

ở  hà  goại được hơ  01 th  g thì a h A đế   hà tôi để đó  co  về mà không nói 

với tôi, anh A cũ g khô g đó  tôi về mà chỉ mu   ma g co  đi, tôi khô g đồ g ý, 

do đó vợ chồ g x y ra cãi vã, vợ chồ g cũ g    g ly thâ  từ đó cho đế   ay, từ khi 

vợ chồ g ly thâ  a h A cũ g khô g chu cấp gì cho co , chỉ thi tho  g gửi cho co  

được hộp  ữa, không quan tâm, chăm  óc gì cho co  và a h A cũ g khô g gặp tôi 

để hòa gi i mâu thuẫ  vợ chồ g. Nay tôi x c đị h mâu thuẫ  vợ chồ g đã trầm 

trọ g, tì h c m vợ chồ g khô g cò   ê  a h A xi  ly hô  tôi cũ g  hất trí ly hô  

với a h A. 

Về co  chu g  Tôi và a h A có 01 con chung Q, sinh ngày 11/3/2016. Khi ly 

hô  tôi có  guyệ  vọ g được  uôi co  chu g và yêu cầu a h A cấp dưỡ g  uôi 

co  chu g cho tôi là 2.000.000đ (hai triệu đồ g)/ th  g. Hiệ   ay co  chu g đa g 

ở cù g tôi tại thà h ph  H, ch u đa g học tại Trườ g mầm  o  S, đườ g L, 

phườ g C, quậ  NQ, thà h ph  HP, do tôi trực tiếp chăm  óc,  uôi dưỡ g. Tôi 

đa g làm tại Cửa hà g Salo  tóc ĐT  tại     hà 127C, đườ g L, phườ g C, quậ  

NQ, thà h ph  HP. Thu  hập bì h quâ  hà g th  g là 11.000.000đ/ th  g. Tôi 

không  hất trí để a h A  uôi co  do co  cò   hỏ và hay  m đau, cầ  có mẹ chăm 

 óc. Mặt kh c a h A thườ g ph i đi tua du lịch do a h có làm cô g việc hướ g dẫ  
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viê  du lịch ở tro g Đà Nẵ g, thườ g ph i đi xa, khô g có thời gia  chăm  óc co . 

Về tài      Tôi và a h A khô g có tài     chu g, khô g có tài     cho vay.  

Với  ội du g trê , tại b         84/2019/HNGĐ-ST ngày 08 tháng 11  ăm 

2019 của Tòa     hâ  dâ  huyệ  Đ, tỉ h Th i Nguyê  đã xét xử và quyết đị h   

1. Về qua  hệ hô   hâ   Chấp  hậ  đơ  yêu cầu a h A, cho a h A được ly 

hô  chị  . 

2. Về co  chu g  Giao con chung là  Q, si h  gày 11/3/2016 cho chị   trực 

tiếp trô g  om, chăm  óc,  uôi dưỡ g và gi o dục đế  khi co  chu g trưở g thà h 

(đủ 18 tuổi), trừ trườ g hợp a h A, chị   có thỏa thuậ  kh c hoặc có  ự thay đổi 

khác.  

Về  ghĩa vụ cấp dưỡ g  uôi co    uộc a h A cấp dưỡ g  uôi co  chu g 

cho chị   1.200.000 (Một triệu hai trăm  ghì ) đồ g/ 1 th  g đế  khi co  chu g 

trưở g thà h đủ 18 tuổi, trừ trườ g hợp a h A, chị   có thỏa thuậ  kh c hoặc có 

 ự thay đổi kh c. 

Về quyề  thăm  om co  chu g  A h A có quyề ,  ghĩa vụ thăm  om co  

mà khô g ai được c   trở. 

Ngoài ra b       ơ thẩm cò  tuyê  án phí và quyề  kh  g c o cho c c đươ g 

 ự theo quy đị h của ph p luật. 

Ngày 15/11/2019 nguyên đơ  anh A có đơ  kh  g c o, khô g  hất trí giao 

con chung Q cho chị B  uôi dưỡ g. Anh  A cho rằ g a h có đủ điều kiệ  chăm  óc 

co  chu g hơ  chị B, chị B làm  hâ  viê  cho cửa hà g thời tra g tóc ĐT không 

có thời gia  chăm  óc co ,  ơi ở tại cửa hàng tóc thời tra g nên khô g đ m b o về 

 ức khỏe, đó khô g ph i là chỗ ở ổ  đị h, đ m b o cuộc    g và điều kiệ     g 

lâu dài cho con. Về trì h độ vă  hóa, chị B khô g có trì h độ chuyê  mô   ư phạm 

 ê  việc dậy dỗ co  khô g bằ g a h. Anh Đề  ghị Tòa    cấp phúc thẩm xét xử 

cho a h được trực tiếp  uôi dưỡ g, chăm  óc con chung. 

Tại phiê  tòa phúc thẩm, anh A giữ  guyê   ội du g kh  g c o. Chị B có đơn 

xi  xét xử vắ g mặt tại phiê  tòa. Tuy  hiê  tro g đơ  xi  xử vắ g mặt chị B 

khô g  hất trí để a h A trực tiếp  uôi con chung. 

Tại phiê  tòa phúc thẩm đại diệ  Việ  kiểm   t ph t biểu  ự tuâ  theo ph p 

luật của Thẩm ph   chủ tọa phiê  tòa và Hội đồ g xét xử từ khi thụ lý vụ    đế  

trước khi  ghị    đã thực hiệ  đú g c c quy đị h của  ộ luật t  tụ g dâ   ự. Về 

qua  điểm gi i quyết vụ   , đề  ghị Hội đồ g xét xử: Că  cứ kho   1 Điều 308, 

Điều 148  ộ luật t  tụ g dâ   ự; Khô g chấp  hậ  kh  g c o của anh A. Giữ 

 guyê  b       ơ thẩm của Tòa     hâ  dâ  huyệ  Đ, tỉ h Th i Nguyê . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Că  cứ c c tài liệu có tro g hồ  ơ vụ    đã được thẩm tra tại phiê  toà, că  cứ 

vào kết qu  tra h tụ g tại phiê  toà,  au khi  ghe đại diệ  Việ  kiểm   t  hâ  dâ  

tỉ h Th i Nguyê  ph t biểu ý kiế , Hội đồ g xét xử  hậ  đị h  

[1.] Về thủ tục t  tụ g  Đơ  kh  g c o của anh A làm tro g hạ  luật đị h, đã 

 ộp dự phí kh  g c o  ê  được xem xét theo trì h tự phúc thẩm. 
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[2.] Về  ội du g  Xét kh  g c o của anh A đề  ghị được trực tiếp  uôi co  

chung, Hội đồ g xét xử thấy rằ g   

Anh A và chị B trong quá trình chu g    g có một co  chu g là Q, sinh ngày 

11/3/2016, hiệ   ay chị Kh  h đa g trực tiếp chăm  óc ch u Q. C c tài liệu có 

tro g hồ  ơ thể hiệ , anh A và chị B đều có đủ điều kiệ  trực tiếp  uôi dưỡ g, 

chăm  óc co  chu g Q. 

Cháu Q sinh ngày 11/3/2016, tính đế  thời điểm xét xử phúc thẩm ch u B 

được 3 tuổi 11 th  g, cò   hỏ hiệ  đa g được chị B trực tiếp chăm  óc và đa g 

học tại Trườ g mầm  o  S, đườ g L, phườ g C, quậ  NQ, thà h ph  HP (có xác 

 hậ  của hiệu trưở g trườ g mầm  o  và cô gi o chủ  hiệm lớp). Tòa    cấp  ơ 

thẩm đã că  cứ vào điều kiệ , hoà  c  h thực tế, điều kiệ  chăm  óc, gi o dục co  

chu g của c c bê  và giao cho chị B trực tiếp chăm  óc, gi o dục co  Q, sinh ngày 

11/3/2016  cho đế  khi co  chu g đủ 18 tuổi hoặc có  ự thay đổi kh c là phù hợp. 

Tại phiê  tòa phúc thẩm anh A cho rằ g chị B khô g đủ điều kiệ  để chăm 

 óc co  chu g là khô g có că  cứ. Vì vậy, yêu cầu kh  g c o của a h A đề  ghị 

được  uôi con chung Q, Hội đồ g xét xử khô g có că  cứ chấp  hậ . 

Qua  điểm của Việ  kiểm   t  hâ  dâ  tỉ h Th i Nguyê  tại phiê  tòa là có 

că  cứ.  

Về    phí  Do yêu cầu kh  g c o khô g được chấp  hậ   ê  anh A ph i 

chịu    phí phúc thẩm theo quy đị h của ph p luật. 

Vì c c lẽ trê ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Că  cứ kho   1 Điều 308, Điều 148  ộ luật t  tụ g dâ   ự; 

Khô g chấp  hậ  đơ  kháng cáo của anh A, giữ  guyê  b      hô   hâ  gia 

đì h  ơ thẩm    84/2019/HNGĐ -ST ngày 08 tháng 11  ăm 2019 của Tòa     hâ  

dân huyệ  Đ, tỉ h Th i Nguyê .  

Că  cứ c c Điều 28, 35, 39, 147, 228 và Điều 482  ộ luật T  tụ g dâ   ự 

 ăm 2015; Điều 357  LDS; C c Điều 51, 56, 57, 58, 81, 82 và Điều 83 Luật Hô  

 hâ  và gia đì h  ăm 2014; Nghị quyết    326/2016/U TVQH14  gày 

30/12/2016 của Ủy ba  thườ g vụ Qu c hội quy đị h về mức thu, miễ , gi m, thu, 

 ộp, qu   lý và  ử dụ g    phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyê  xử  

1. Về qua  hệ hô   hâ   Chấp  hậ  đơ  yêu cầu a h A, cho anh A được ly 

hô  chị B. 

2. Về co  chu g  Giao con chung là Q,  i h  gày 11/3/2016 cho chị B trực 

tiếp trô g  om, chăm  óc,  uôi dưỡ g và gi o dục đế  khi co  chu g trưở g thà h 

(đủ 18 tuổi), trừ trườ g hợp a h A, chị B có thỏa thuậ  kh c hoặc có  ự thay đổi 

khác.  

Về  ghĩa vụ cấp dưỡ g  uôi co    uộc a h A cấp dưỡ g  uôi co  chu g 

cho chị B 1.200.000 (Một triệu hai trăm  ghì ) đồ g/ 1 th  g đế  khi co  chu g 

trưở g thà h đủ 18 tuổi, trừ trườ g hợp a h A, chị B có thỏa thuậ  kh c hoặc có 

 ự thay đổi kh c. 
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Về quyề  thăm  om co  chu g  A h A có quyề ,  ghĩa vụ thăm  om co  

mà khô g ai được c   trở. 

Kể từ  gày b      có hiệu lực ph p luật bê  có  ghĩa vụ chậm tr  tiề  thì 

bê  đó ph i chịu lãi đ i với    tiề  chậm tr  tươ g ứ g với thời gia  chậm tr . 

3. Về tài      Khô g xem xét 

4. Về    phí  Anh A ph i  ộp 300.000 đ    phí ly hô   ơ thẩm và 300.000 

đồ g    phí cấp dưỡ g  uôi co   ơ thẩm vào  gâ    ch Nhà  ước, được trừ 

300.000 đồ g từ    tiề  tạm ứ g    phí đã  ộp theo biê  lai thu    0012728  gày 

11/4/2019 tại Chi cục Thi hà h    Dâ   ự huyệ  Đ. 

Anh A  ph i chịu 300.000đồ g án phí ly hôn phúc thẩm, được trừ vào kho   

tiề  tạm ứ g    phí đã  ộp tại Chi cục thi hà h    dâ   ự thành huyệ  Đ, tỉnh Thái 

Nguyên, theo biê  lai thu    0013055 ngày 18/11/2019. 

       phúc thẩm có hiệu lực thi hà h. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉ h Th i Nguyên; 

- TAND huyệ  Đ; 

- THADS huyệ  Đ; 

- C c đươ g  ự; 

- Lưu HS; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Lê Thị Hồng Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


